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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: “TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN”

	TT
	Mục tiêu năm
	Nguồn
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	P/vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh: Tài nguyên nước
	Nhánh: Đất, đá, cát, sỏi
	Nhánh: Bé yêu rừng cây
	Nhánh: Cùng bé bảo vệ rừng

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1
	Thực hiện đúng, thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	KQMĐ
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 8: - Hô hấp: Thổi cờ  
- Tay: Hai tay ra trước gập khuỷu tay trước ngực, chân bước lên trước.
- Lưng, Bụng: Đứng cúi người về trước, tay chạm ngón chân
- Chân: Đá từng chân ra trước 
- Bật: Bật tiến về trước
	Lớp
	lớp học + 
sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	4
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trên dây dài 3-4m đặt trên sàn
	NDCT
	Đi trên dây (dây đặt trên sàn)
	Tiết học: Đi trên dây.
	Lớp
	Lớp học +

Sân chơi
	HĐH
	
	 HĐNT
	 

	8
	Giữ được thăng bằng cơ thể, không làm rơi vật đang đội trên đầu khi đi trên ghế thể dục
	KQMĐ
	Giữ được thăng bằng cơ thể, không làm rơi vật đang đội trên đầu khi đi trên ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m) 
	Tiết học: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.
	Lớp
	Lớp học + 

sân chơi
	
	HĐH 
	HĐNT 
	 

	21
	Mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, khéo léo trèo lên xuống 7 gióng thang liên tục ở độ cao 1,5 m so với mặt đất
	NDCT
	Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	Tiết học: Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐH

	30
	Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 2 tay
	TLHD
	Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng  2 tay
	Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng  2 tay
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	HĐNT 
	 

	44
	Thích chơi các trò chơi vận động. Biết luật chơi, cách chơi, phối hợp chơi với bạn vui vẻ
	ĐP
	Chơi trò chơi vận động 
	TC: Cây cao cỏ thấp, Đưa nước về nguồn, Trời nắng trời mưa, Bật Sóng, Chuyển cát, Chạy nhanh tìm kho báu, Đi trên sỏi, Gieo hạt nảy mầm…
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	76
	Có một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe
	NDCT
	Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe
	Thực hành: Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe
	Lớp
	Lớp học
	 VS-AN
	VS-AN
	VS-AN 
	VS-AN 

	77
	Biết lợi ích của việc vệ sinh môi trường đôi với sức khỏe của con người
	NDCT
	Lợi ích của việc vệ sinh môi trường đôi với sức khỏe của con người
	Tìm hiểu:  Lợi ích của việc vệ sinh môi trường đôi với sức khỏe của con người
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT 
	ĐTT  
	ĐTT  
	ĐTT

	79
	 Biết che miệng khi hắt hơi, ho. 
	KQMĐ
	Che miệng khi hắt hơi, ho. 
	 Thới quen: Che miệng khi hắt hơi, ho. 
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	83
	Biết đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và chỗ đông người
	ĐP
	Biết dđeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và chỗ đông người
	Thực hành: Biết đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và chỗ đông người
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	86
	Biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm…là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần
	KQMĐ
	Nhận biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm…là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần
	Rèn kĩ năng sử dụng vòi nước nóng – lạnh, 
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	VS-AN 
	
	 

	
	Biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm…là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần
	KQMĐ
	Nhận biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm…là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần
	Rèn kĩ năng sử dụng nước tiết kiệm.
	Lớp
	Lớp học + 

sân chơi
	VS-AN
	HĐC
	HĐNT
	HĐNT

	91
	Nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ như: cháy, có người rơi xuống nước,..
	KQMĐ
	Nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ như: cháy, có người rơi xuống nước…
	Nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ như: cháy, có người rơi xuống nước...
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT 
	 HĐG
	HĐG 

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIÊN NHẬN THỨC

	26
	Biết quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây  với môi trường sống 
	NDCT
	Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống 
	Tiết học: Khám phá cây  và môi trường sống
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	ĐTT 

	27
	Biết cách chăm sóc và bảo vệ cây 
	NDCT
	Cách chăm sóc và bảo vệ cây
	Thực hành: Cách chăm sóc và bảo vệ cây
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT 
	HĐNT
	HĐG 

	28
	Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, nhận xét, thảo luận. (Thử nghiệm gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển)
	KQMĐ
	Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, nhận xét, thảo luận. (Thử nghiệm gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển)
	Ứng dụng STEAM: “Gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển của cây”
	Lớp
	Lớp học +

Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	HĐG 

	29
	Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận
	KQMĐ
	Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận
	Xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận về các loại cây
	Lớp
	Lớp học
	 ĐTT
	ĐTT  
	ĐTT
	ĐTT  

	31
	Có khả năng nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát
	KQMĐ
	Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát
	Quan sát: Bể cá, bầu trời, bể bơi, vật chìm – nổi, viên đá tan, đất, cát, sỏi, các loại cây,…
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT 

	32
	Có khả năng thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình
	KQMĐ
	Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình
	Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	38
	Trẻ tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vậ, hiện tượng: "Tại sao?"...
	KQMĐ
	Tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vậ, hiện tượng: "Tại sao?"...
	Tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vậ, hiện tượng: "Tại sao?"...
	Lớp
	Sân chơi
	 HĐG
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	Trẻ tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vậ, hiện tượng: "Tại sao?"...
	KQMĐ
	Tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vậ, hiện tượng: "Tại sao?"...
	Ứng dụng STEAM: “Công trình chống chịu được sự động đất”
	Lớp
	Lớp học
	HĐG 
	HĐG 
	HĐG 
	HĐG

	40


	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	NDCT
	Các nguồn nước trong môi trường sống
	Ứng dụng STEAM: “Khám phá sự nóng lạnh của nước”
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	HĐC 
	 
	 

	
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	NDCT
	Ích lợi của nước với đời sống, môi trường xanh
	Trò chuyện: Ích lợi của nước với đời sống, môi trường xanh
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	HĐG 
	HĐG 

	
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	NDCT
	Một số đặc điểm, tính chất của nước
	Khám phá KH: Vật chìm - vật nổi
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Khám phá KH: Dòng chảy kì diệu
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	Khám phá KH: Đại dương xanh thẳm
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	

	
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	NDCT
	Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	Tìm hiểu: Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG 
	HĐG
	HĐG 

	41
	Biết nhận xét mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng
	KQMĐ
	 Nhận xét mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng
	Nhận xét mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT 
	HĐG
	ĐTT
	HĐG

	43
	Có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây
	NDCT
	Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người.
	Trò chuyện : Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người
	Lớp
	Lớp học

+

Sân chơi
	ĐTT
	HĐNT 
	 
	

	
	Có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây
	NDCT
	Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con vật
	Trò chuyện: Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con vật
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	ĐTT

	
	Có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây
	NDCT
	Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống cây
	Ứng dụng STEAM: Xây dựng rừng quốc gia Cát Bà
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	HĐG

	44
	Biết một vài đặc điểm, tính chất của đất,đá, cát, sỏi
	NDCT
	Đặc điểm chung, tính chất nổi bật của đất, đá, cát, sỏi
	Ứng dụng STEAM: “Điều kì diệu từ những viên sỏi”
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	
	 

	
	Biết một vài đặc điểm, tính chất của đất,đá, cát, sỏi
	NDCT
	Đặc điểm chung, tính chất nổi bật của đất, đá, cát, sỏi
	Khám phá KH: Đất, cát, sỏi
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	Khám phá KH: Đồng hồ cát
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	Khám phá KH: Điều kì diệu của cát
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	Khám phá KH: Truy tìm kho báu
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	

	45
	Thực hiện được một số thao tác cơ bản với máy tính
	ĐP
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột , mở thư mục
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột , mở thư mục
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	46
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	ĐP
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning ....trên máy tính
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning, kidsmart.... trên máy tính,
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC


	48
	Có khả năng đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	KQMĐ
	Đếm  trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	TC: Đếm  trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	54
	Biết được chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 10
	NDCT
	 Nhận biết chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 10
	Tiết học: Nhận biết chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 10
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	HĐC 

	72
	Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
	KQMĐ
	Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo. So sánh độ nặng nhẹ của 2-3 đồ vật
	Ứng dụng STEAM: “Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo”
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	HĐC 
	 
	 

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	8
	Có khả năng nghe hiểu được nội truyện kể phù hợp với độ tuổi.
	NDCT
	Nghe truyện kể phù hợp với độ tuổi.
	Tiết học: Truyện “Giọt nước Tí Xíu”
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	HĐC 
	 
	 

	
	Có khả năng nghe hiểu được nội truyện kể phù hợp với độ tuổi.
	NDCT
	Nghe truyện kể phù hợp với độ tuổi.
	Tiết học: Truyện “Mái tóc của rừng”
	Lớp 
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	
	Có khả năng nghe hiểu được nội truyện kể phù hợp với độ tuổi.
	NDCT
	Nghe truyện kể phù hợp với độ tuổi.
	Truyện: “Những vườn cây thẳng đứng”
	Lớp 
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	HĐC

	9
	Có khả năng nghe hiểu được nội truyện đoc phù hợp với độ tuổi.
	NDCT
	Nghe truyện đọc, phù hợp với độ tuổi.
	Truyện: “Cậu bé chăn cừu và cây đa cổ thụ”
	Lớp 
	Lớp học
	 
	 
	HĐG 
	HĐC

	10
	Thích nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè phù hợp với độ tuổi.
	NDCT
	Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè phù hợp với độ tuổi.
	Tiết học:  Thơ: "Bài thơ về cây"  - Xuân Tửu
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	HĐC 

	15
	Dùng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh..... 
	KQMĐ
	Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì khác nhau?" ; "Do đâu mà có?" ; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: "Tại sao?", "Như thế nào?"  
	TC: Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì khác nhau?" ; "Do đâu mà có?" ; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: "Tại sao?", "Như thế nào?"  
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	ĐTT
	HĐG
	HĐG

	
	Dùng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh..... 
	KQMĐ
	Đặt câu hỏi: "Tại sao? Như thế nào? Làm bằng gì? "
	TC: Đặt câu hỏi: "Tại sao? Như thế nào? Làm bằng gì? "
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	19
	 Biết đóng kịch, đóng vai của nhân vật trong tuyện.
	NDCT
	Đóng kịch, đóng vai của nhân vật trong truyện.
	TC: Đóng kịch: Giọt nước Tí Xíu
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐG 
	 
	 

	24
	Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	KQMĐ
	Đọc các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè
	Đọc thơ: “Bạn cát” - sưu tầm.
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 HĐG
	 

	
	Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	KQMĐ
	Đọc các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè
	 Đồng dao: “Trời mưa”
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	

	
	Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	KQMĐ
	Đọc các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè
	Đọc thơ: “Viên sỏi” – Sưu tầm
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	

	32
	Biết kể chuyện theo kinh nghiệm của bản thân 
	KQMĐ
	Kể chuyện theo kinh nghiệm của bản thân 
	TC:Kể chuyện theo kinh nghiệm của bản thân 
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT 
	 ĐTT
	ĐTT 
	ĐTT

	35
	Nhận dạng được chữ cái ( in thường, in hoa) trong bảng chữ cái tiếng Việt
	KQMĐ
	Nhận dạng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt
	'Tiết học: TCCC: s, x
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	HĐC 
	 

	
	Nhận dạng được chữ cái ( in thường, in hoa) trong bảng chữ cái tiếng Việt
	KQMĐ
	Nhận dạng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt
	Tiết học: LQCC: v, r
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 HĐC

	
	Nhận dạng được chữ cái (in thường, in hoa) trong bảng chữ cái tiếng Việt
	KQMĐ
	Nhận dạng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt
	'Tiết học: TCCC: v,r
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	38
	Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói
	BC
	"Viết thư"
	TC: "Viết thư"
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

	36
	 Thích chơi trò chơi dân gian. Biết được tên và luật chơi cách chơi trò một số trò chơi dân gian
	ĐP
	Chơi một số trò chơi dân gian
	TC: Tập tầm vông, Xi bu khoai, cướp cờ, nhảy bao bố…
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT 

	55
	Biết lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	KQMĐ
	Lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	Thực hành: Lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	56
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	BC
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	TC: Phân biệt hành vi Đúng - sai
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	60
	Biết quy trình chăm sóc cho cây, trải nghiệm nhổ cỏ, tưới nước
	ĐP
	Biết quy trình chăm sóc cho cây, trải nghiệm nhổ cỏ, tưới nước
	Thực hành: Bé chăm sóc cây
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT 

	
	Biết quy trình chăm sóc cho cây, trải nghiệm nhổ cỏ, tưới nước
	ĐP
	Biết quy trình chăm sóc cho cây, trải nghiệm nhổ cỏ, tưới nước
	Ứng dụng STEAM: Làm vườn cây thẳng đứng tự tưới
	Lớp
	Sân chơi
	HĐG 
	HĐG 
	HĐG 
	HĐG 

	61
	Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường,vứt rác đúng nơi quy định
	NDCT
	Dạy trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vứt rác đúng nơi quy định 
	Thực hành: Dạy trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vứt rác đúng nơi quy định
	Lớp
	Lớp học +

Sân chơi
	HĐG 
	HĐG 
	HĐNT 
	HĐNT

	62
	Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, bảo tồn, bảo vệ thiên nhiên cho động vật hoang dã
	ĐP
	Nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, bảo tồn, bảo vệ thiên nhiên cho động vật hoang dã
	Thực hành:  giữ gìn, bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa..)


	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT 
	HĐNT 
	HĐNT

	
	Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, bảo tồn, bảo vệ thiên nhiên cho động vật hoang dã
	ĐP
	Nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, bảo tồn, bảo vệ thiên nhiên cho động vật hoang dã
	Tiết học:  Cùng bé bảo vệ rừng
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, bảo tồn, bảo vệ thiên nhiên cho động vật hoang dã
	ĐP
	Nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, bảo tồn, bảo vệ thiên nhiên cho động vật hoang dã
	Ứng dụng STEAM: Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên cho động  vật hoang dã
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	HĐG

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	5
	Thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của các tác phẩm tạo hình.
	KQMĐ
	Ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình ( về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của các tác phẩm tạo hình.
	TC:Ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của các tác phẩm tạo hình.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	6
	Chú ý lắng nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	NDCT
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau ( Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe nhạc: “Tia nắng hạt mưa”
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	ĐTT 
	
	 

	
	Chú ý lắng nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau ( Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	NDCT
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau ( Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe nhạc: “Nghịch cát”.


	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	
	 

	
	Chú ý lắng nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau ( Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	NDCT
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau ( Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe hát: “Biển ơi”
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐC
	

	
	Chú ý lắng nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau ( Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	NDCT
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau ( Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe nhạc: “Khúc nhạc rừng xanh”.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT 
	HĐC

	7
	Có khả năng nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn và tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc.
	NDCT
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn và tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc.
	TC: Tai ai tinh
	Lớp
	Lớp học
	 HĐG
	 HĐG
	HĐG
	 HĐG

	8
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm, phù hợp với   sắc thái tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	KQMĐ
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm, phù hợp với   sắc thái tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Tiết học: Hát: “Hạt cát vàng lung linh”
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	HĐC 
	 

	9
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức(vỗ tay theo các loại tiết tấu, vận động minh họa)
	KQMĐ
	 Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức(vỗ tay theo các loại tiết tấu,)
	Tiết học: TTN: “Cho tôi đi làm mưa với”
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 HĐC
	 

	10
	Có khả năng vận động nhịp nhàng, mềm dẻo phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức. Thực hiện được các kỹ năng: Cuộn cổ tay, vuốt đuổi, kí chân, lắc hông, nhún, vẫy tay cao 2 bên, (vận động minh họa)
	KQMĐ
	VĐ nhịp nhàng, mềm dẻo phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức. Thực hiện được các kỹ năng: Cuộn cổ tay, vuốt đuổi, kí chân, lắc hông, nhún, vẫy tay cao 2 bên, (VĐ minh họa)
	Tiết học: Múa: "Em vẽ môi trường màu xanh"
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 HĐC

	14
	Có khả năng phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm 
	KQMĐ
	Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản phẩm 
	Tiết học: Tạo hình từ những viên sỏi màu
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	HĐG 
	 

	
	Có khả năng phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	KQMĐ
	Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản phẩm
	Ứng dụng STEAM: Làm chiếc lều cho chuyến tham quan rừng
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	HĐG

	
	Có khả năng phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	KQMĐ
	Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản phẩm
	Ứng dụng STEAM: Làm mô hình tua-bin tạo năng lượng gió
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	

	17
	 Biết phối hợp các kĩ năng  dán: Xếp hình, phết keo, dán ngay ngắn tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối 
	KQMĐ
	Phối hợp các kĩ năng  dán:Xếp hình, phết keo, dán ngay ngắn tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	Tiết học: Xé dán rừng cây
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	
	Biết phối hợp các kĩ năng  dán: Xếp hình, phết keo, dán ngay ngắn tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	KQMĐ
	Phối hợp các kĩ năng  dán:Xếp hình, phết keo, dán ngay ngắn tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	Ứng dụng STEAM: Làm đồ chơi từ lá khô
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	HĐG

	26
	Có khả năng gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn
	KQMĐ
	Có khả năng gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn
	Thực hành: gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	Chia theo lĩnh vực
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	51
	53
	56
	53

	
	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	11
	10
	11
	9

	
	- Lĩnh vực nhận thức
	19
	19
	16
	17

	
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	7
	9
	10
	10

	
	- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	7
	7
	8
	9

	
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
	7
	8
	11
	8

	Chia theo chế độ sinh hoạt
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	46
	50
	50
	46

	
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	7
	8
	6
	5

	
	                  - Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1

	
	                  - Hoạt động góc
	21
	21
	22
	22

	
	                  - Hoạt động ngoài trời
	8
	9
	12
	7

	
	                  - Vệ sinh ăn ngủ
	4
	4
	3
	3

	
	                 - Hoạt động chiều
	5
	7
	6
	9

	
	                - Hoạt động kết hợp
	0
	0
	0
	0

	
	                - Tham quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0

	
	                - Hoạt động lễ hội
	0
	0
	0
	0

	
	- Hoạt động học
	5
	5
	5
	5

	
	Chia theo giờ cụ thể
	Giờ thể chất
	1
	1
	0
	1

	
	
	Giờ nhận thức
	2
	1
	2
	0

	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	2
	2

	
	
	Giờ TCKNXH
	0
	0
	0
	1

	
	
	Giờ thẩm mĩ
	1
	2
	1
	1


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Tài nguyên nước
	1
	Từ 4/4 đến 8/4
	
	

	Đất, cát, đá, sỏi
	1
	Từ 11/4 đến 15/4
	
	

	Bé yêu rừng cây
	1
	Từ 18/4 đến 22/4
	
	

	Cùng bé bảo vệ rừng
	1
	Từ 25/4 đến 29/4
	
	


III. CHUẨN BỊ:

	                  Nhánh  

Chuẩn bị
	Nhánh 1:         

Tài nguyên nước
	Nhánh 2:

Đất, đá, cát, sỏi
	Nhánh 3:

Bé yêu rừng cây
	Nhánh 4:

Cùng bé bảo vệ rừng

	Giáo viên
	- Tuyên truyền tới phụ huynh về chủ đề để phụ huynh cung cấp thêm kiến thức cho trẻ ở nhà.

 - Tạo môi trường giáo dục và các hoạt động khám phá về chủ đề.

	
	- Một số tranh gợi ý, tranh to nhỏ về chủ đề «Tài nguyên Nước»  do cô và trẻ cùng làm
	-Trò chuyện với trẻ về đất, cát, đá, sỏi.


	- Một số tranh gợi ý, video, bài thơ, bài hát về chủ đề «Bé yêu rừng cây»  
	- Một số tranh hành vi Đúng- Sai, bảo vệ rừng, cây xanh.

	
	- Sưu tầm các bài thơ, bài hát, câu chuyện có nội dung về chủ đề...
	- Sưu tầm các bài thơ, bài hát, câu chuyện, video  có nội dung về chủ đề: «Đất, cát, đá, sỏi».
	- Sưu tầm các loại lá, cây, cỏ khô.
	- Video cung cấp kĩ năng sống: Bảo vệ cây xanh, môi trường. 

	
	- Chuẩn bị các nguyên vật liệu để làm đồ chơi: len, dạ, giấy màu vụn, họa báo, báo, lịch cũ, bìa.
	- Chuẩn bị các nguyên vật liệu: Đất, cát, đá, sỏi để thực hành.


	- Chuẩn bị hạt giống, hạt mầm, cây con, củ, khay đất, bình tưới, bảng theo dõi sự phát triển của cây...
	- Đồ dùng, dụng cụ mô phỏng do cô và trẻ tự làm để bảo vệ rừng (Bình cứu hỏa, vòi phun nước, bình xịt, cuốc, xẻng...)

	
	- Dụng cụ, đồ dùng làm thí nghiệm cho trẻ (Chai, lọ, phễu, bảng đo…)
	- Chuẩn bị đồ dùng: bút, phấn, rổ, khay,...
	
	

	Nhà trường
	- Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên thực hiện tốt chủ đề.

	Phụ huynh
	- Đưa trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ. 

- Thông báo tình trạng sức khỏe của trẻ để giáo viên nắm bắt kịp thời.

- Trò chuyện với trẻ về  các nguồn tài nguyên thiên nhiên: Tài nguyên nước, Đất – cát- đá- sỏi, Tài nguyên rừng và cách bảo vệ rừng.

- Giáo dục trẻ biết yêu quí và bảo vệ những nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Chuẩn bị nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động.

	Trẻ
	- Trẻ có tâm thế hứng khởi tìm hiểu về chủ đề.

- Trò chuyện chuẩn bị cho chủ đề 
- Tô màu tranh lô tô, hình ảnh hoạt động góc cùng cô.
- Làm đồ chơi,  đồ dùng mô phỏng cho chủ đề.

- Tích cực sưu tầm các nguyên vật liệu để làm đồ chơi, thực hiện thí nghiệm.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: “TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN”

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Tìm hiểu lợi ích của việc vệ sinh môi trường đối với sức khỏe của con người.

- Nhận biết một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ như: Có người rơi xuống nước, sạt lở đất, đổ cây, cháy rừng...

- Xem sách, tranh ảnh, video trò chuyện và thảo luận về: tài nguyên nước, đất cát, đá, sỏi, các loại cây, rừng...

- Nhận xét mối liên hệ đơn giản giữa các sự vật hiện tượng.: Rừng cây với cuộc sống con người...

- Trò chơi: Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: “Tại sao?”, “Có gì khác nhau?”, “Do đâu mà có?”... biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: “Tại sao?”, “Như thế nào?”

- Nghe hát: “Nghịch cát”, “Khúc hát rừng xanh”,..
- Đọc thơ, đồng dao: “Trời mưa”, “Viên sỏi”...
	

	2
	Thể dục sáng
	- Khởi động: Cho trẻ đi theo vòng tròn các kiểu đi quanh sân tập (kiễng gót, gót chân, khom lưng,  đi chậm, đi nhanh,...)

- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc bài “Hạt mưa và em bé”  và dụng cụ tập lá cờ.

+ Hô hấp: Thổi cờ  (5-6 lần)
+ Tay: Hai tay ra trước gập khuỷu tay trước ngực, chân bước lên trước.
+ Bụng: Đứng cúi người về trước, tay chạm ngón chân
+ Chân: Đá từng chân ra trước 
+ Bật: Bật tiến về trước

- Trò chơi: Hạt mưa.
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng.
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1
	Ngày 4/4/2022

Lĩnh vực PTNT

Ứng dụng STEAM: “Khám phá sự nóng lạnh của nước”
	Ngày 5/4/2022

Lĩnh vực PTTC

Tên HĐH: : Đi trên dây 
	Ngày 6/4/2022

Lĩnh vực PTNT

Ứng dụng  STEAM: “Đong, đo so sánh kết quả” 
	Ngày7/4/2022

Lĩnh vực PTNN

Tên HĐH: Truyện: “Giọt nước Tí Xíu”
	Ngày8/4/2022

Lĩnh vựcPTTM

Tên HĐH:

VĐ TTN: “Cho tôi đi làm mưa với”
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/4/2022

Lĩnh vực PTNT

Ứng dụng  STEAM “Điều kì diệu từ viên sỏi”
	Ngày 12/4/2022

Lĩnh vực: PTTC

Tên HĐH: Đi trên ghế TD đầu đội túi cát
	Ngày 13/4/2022.

Lĩnh vực: PTTM

Tên HĐH:  Tạo hình từ viên sỏi
	Ngày14/4/202.

Lĩnh vực: PTNN

Tên HĐH: TCCC “S - x”
	Ngày15/4/2022

Lĩnh vực: PTTM

Tên HĐH: Hát: “Hạt cát vàng lung linh”
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/4/2022

Lĩnh vực: PTNT

Tên HĐH: Bé yêu rừng cây
	Ngày19/4/2022

Lĩnh vực: PTNN

Tên HĐH: LQCC “V-r”
	Ngày20/4/2022

Lĩnh vực: PTNT

Tên HĐH: Số 10 (Tiết 1)
	Ngày21/4/2022

Lĩnh vực: PTNN

Tên HĐH: Thơ: “Bài thơ  Cây”
	Ngày22/4/2022

Lĩnh vực: PTTM

Tên HĐH: Múa: “Em yêu môi trường màu xanh”
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/4/2022

Lĩnh vực:PTTCXH

Tên HĐH: Cùng bé bảo vệ rừng
	Ngày 26/4/2022

Lĩnh vực: PTTC

Tên HĐH: Trèo lên xuống 7 gióng thang
	Ngày 27/4/2022

Lĩnh vực: PTNN

Tên HĐH: TCCC: “v-r”
	Ngày28/4/2022

Lĩnh vực: PTTM

Tên HĐH: Xé dán cây trong rừng
	Ngày29/4/2022

Lĩnh vực: PTNN

Tên HĐH: Truyện: “Mái tóc của rừng xanh”
	

	
	Hoạt động ngoài 

trời
	Nhánh 1
	Ngày4/4/2022.

- Quan sát: Bể cá

- TCVĐ: Ném trúng đích ngang

- Chơi tự do: Khu trải nghiệm với Nước
	Ngày 5/4/2022

- Quan sát: Bầu trời

- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do với cầu trượt, xích đu
	Ngày  6/4/2022

- Quan sát: Góc thiên nhiên lớp 4 tuổi
- TCVĐ: Đưa nước về nguồn

- Chơi tự do: Khu vườn cổ tích
	Ngày 7/4/2022

- Quan sát: Vật chìm – vật nổi

- TCVĐ:  Trời nắng – tròi mưa

- Chơi tự do: Góc thư viện
	Ngày 8/4/2022

- Quan sát: Viên đá tan

- TCVĐ: Bật sóng 

- Chơi tự do:  Khu thể chất.
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/4/2022

- Quan sát: Đồng hồ cát

- TCVĐ:  Vận chuyển cát

Chơi tự do:  Khu trải nghiệm với cát
	Ngày12/4/2022

- Quan sát: Viên sỏi màu

- TCVĐ:  Cướp cờ
- Chơi tự do: Đếm sỏi – khu trải nghiệm
	Ngày 13/4/2022.

- Quan sát: khay   đất sét 

- TCVĐ: Tập tầm vông

- Chơi tự do:  Theo ý thích
	Ngày14/4/2022

- Quan sát: Thời tiết

- TCVĐ: Chạy nhanh - Tìm kho báu 
- Chơi tự do:  khu thể chất. 
	Ngày15/4/2022

- Quan sát: Đường đi vào góc thiên nhiên

- TCVĐ:  Đi trên dây

- Chơi tự do: Góc “Chợ quê”.
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/4/2022

- Quan sát: Cây khế

- TCVĐ:  Gieo hạt nảy mầm

- Chơi tự do: Góc thiên nhiên 
	Ngày19/4/2022 

- Quan sát: Cây điêp vàng

- TCVĐ:  Đi trên dây theo đường ngoằn ngoèo

- Chơi tự do:  Góc khám phá khoa học
	Ngày20/4/2022

- Quan sát: Cây sấu

- TCVĐ:  Chuyển quả

- Chơi tự do:  Khu cầu  trượt đa năng
	Ngày21/4/2022

- Quan sát: Góc Thiên nhiên

- TCVĐ:   Cây cao cỏ thấp

- Chơi tự do: Ứng dụng STEAM: “ Bé gieo hạt, trồng cây”
	Ngày22/4/2022

- Quan sát: Cây rau mầm

- TCVĐ: Nhảy bao bố

- Chơi tự do: Khu Vườn cổ tích
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày25/4/2022

- Quan sát: Hành vi Đúng sai khi chăm sóc cây

- TCVĐ:  Xi bu khoai

- Chơi tự do: Khu thể chất
	Ngày26/4/2022

- Quan sát: Góc thiên nhiên các lớp

- TCVĐ:  Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do: Khu thể chất hành lang 
	Ngày27/4/2022

- Quan sát: Hoa phong lan 

- TCVĐ: Chuyển đất trồng cây

- Chơi tự do:  Khu trải nghiệm đất, cát.
	Ngày28/4/2022

- Quan sát: Bầu trời

- TCVĐ:  Nhảy theo bóng

- Chơi tự do:  Khu phòng tập đa năng
	Ngày29/4/2022

- Quan sát: Cách trồng cây con

- TCVĐ:  Kéo co

- Chơi tự do: Khu sân trường.
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Thói quen che miệng khi hắt hơi, ho

- Thực hành biết đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà,  chỗ đông người 

- Thực hành: Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe

- Thực hành: kĩ năng sử dụng vòi nước nóng – lạnh, sử dụng nước tiết kiệm khi rửa tay, rửa mặt.
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	Ngày 4/4/2022

Tên hoạt động: 

+ TD sau ngủ: Trời nắng-  trời mưa.

+ Trò chuyện:  Những nơi nguy hiểm  như ao, hồ, biển..

+ Hướng dẫn chơi Góc khám phá

+ Rèn kỹ năng một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt/mở
	Ngày 5/4/2022

Tên hoạt động: 

+ TD sau ngủ: Ồ sao bé không lắc
+ Ôn: đếm số lượng 1-9

+ Hướng dẫn chơi:  Trò chơi  xếp chữ

+ Rèn kỹ năng: Sử dụng vòi nước nóng – lạnh 
	Ngày6/4/2022 

Tên hoạt động: 

+ TD sau ngủ: Bống bống bang bang
+ Ôn: Đi trên ghế TD giữ thăng bằng 

+ Hướng dẫn chơi: Xây bãi biển Đồ Sơn

+ Rèn kỹ năng: Vất rác đúng nơi quy định
	Ngày7/4/2022 

+ TD sau ngủ: Bắc Kim thang
Làm vệ sinh lớp học: 

+ Lau đồ chơi/giá đồ chơi


	Ngày8/4/2022

Tên hoạt động: I’am the best
+ TD sau ngủ:
+ Ôn: Truyện: “Giọt nước Tí Xíu”

+ Hướng dẫn chơi:  Trò chơi Nối chữ.

-Nêu g​ương bé ngoan. Liên hoan 

văn nghệ
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày11/4/2022

Tên hoạt động: 

+ TD sau ngủ: “Nắng sớm”
+ Đọc thơ: “Bạn cát” 

+ Hướng dẫn chơi: Trò chơi Kidsmart

+ Rèn kỹ năng: Sử dụng di chuyển chuột theo ý muốn.
	Ngày12/4/2022 

Tên hoạt động: 

+ TD sau ngủ: aerobic “Lamita”
+ Ôn: Đong đo nước.

+ Hướng dẫn chơi: Đồng hồ cát

+ Rèn kỹ năng: Đi trên dây
	Ngày13/4/2022 

Tên hoạt động: 

+ TD sau ngủ: “Cho tôi đi làm mưa với”
+ Ôn: Đếm sỏi

+ Hướng dẫn chơi: Cua cắp

+ Rèn kỹ năng: Sử dụng nước tiết kiệm
	Ngày14/4/2022

+ TD sau ngủ: aerobic: “Lalala”
Làm vệ sinh lớp học: 

+ Lau bàn ghế


	Ngày15/4/2022.

+ TD sau ngủ:
Tên hoạt động: “Vũ điệu sôi động”
+ Ôn: Chữ cái: “s-x”

+ Hướng dẫn chơi: Trò chơi chữ cái ghép từ

+ Rèn kỹ năng: Sắp xếp đồ dùng cá nhân
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày18/4/2022 

Tên hoạt động: 

+ TD sau ngủ: “Big  babol”
+ Ôn: Hát: “Hạt cát vàng lung linh”

+ Hướng dẫn chơi: Chăm sóc cây nảy mầm

+ Rèn kỹ năng: Cất, lấy đồ dùng chăm sóc cây đúng nơi quy định
	Ngày19/4/2022 

Tên hoạt động: 

+ TD sau ngủ: “Lý kéo chài”
+ Ôn: So sánh số lượng phạm vi 9

+ Hướng dẫn chơi: Trồng cây góc xây dựng

+ Rèn kỹ năng: Sử dụng nước tiết kiệm.
	Ngày20/4/2022 

Tên hoạt động: 

+ TD sau ngủ: “Khúc ca bốn mùa”
+ Ôn: Cách nhận biết các loại cây trong rừng: cây cổ thụ, cây lá to, lá nhỏ...

+ Hướng dẫn chơi: Xếp lá

+ Rèn kỹ năng: Rửa ca, cốc
	Ngày21/4/2022

+ TD sau ngủ:  “Em yêu cây xanh”
Làm vệ sinh lớp học: 

+ Vệ sinh góc thiên nhiên
	Ngày22/4/2022

+ TD sau ngủ: “ Mi mi mi”
Tên hoạt động: 

+ Ôn: Thơ: “Bài thơ Cây – t.g Xuân Tửu”

+ Hướng dẫn chơi: Phân loại lá

+ Rèn kỹ năng: Xếp ghế về đúng tổ.
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày25/4/2022 
Tên hoạt động: 

+ TD sau ngủ: “ Nhà mình rất vui”
+ Ôn: Chữ cái: 
“v-r”

+ Hướng dẫn chơi: Bé nối chữ

+ Rèn kỹ năng: Thao tác cơ bản với máy tính.
	Ngày26/4/2022 

Tên hoạt động: 

+ TD sau ngủ: “Sebero”
+ Nghe nhạc: “Khúc nhạc rừng xanh”

+ Hướng dẫn chơi: Xếp hình theo mẫu

+ Rèn kỹ năng: Sắp xếp giày dép gọn gàng
	Ngày27/4/2022 

Tên hoạt động: 

+ TD sau ngủ: “Vũ điệu sôi động”
+ Ôn: Múa: “Em vẽ môi trường màu xanh”

+ Hướng dẫn chơi: Góc Thiên nhiên

+ Rèn kỹ năng: Chăm sóc cây
	Ngày28/4/2022 

+ TD sau ngủ: “Pikachu”
Làm vệ sinh lớp học: 

+ Vệ sinh các góc chơi
	Ngày29/4/2022 

Tên hoạt động: “Bống bống bang bang”
+ TD sau ngủ:  

+ Ôn: Truyện: “Mái tóc rừng xanh”

+ Hướng dẫn chơi: Góc chợ quê

+ Rèn kỹ năng: Đánh răng.
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	tt
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	1. Góc phân vai

	
	* Trò chơi gia đình:

	
	- Trẻ biết thao tác sắp xếp đồ dùng, công việc khi đi tham quan, cắm trại
- Biết hợp tác với các bạn trong khi chơi, biết sắp xếp và thu dọn đồ dùng.
	- Phân công công việc cho từng thành viên trong gia đình.

- Chuẩn bị các  đồ dùng, dụng cụ để khám phá thiên nhiên khi đi cắm trại cùng gia đình.
	- Góc chơi

- Đồ dùng cắm trại: vali, túi xách, mũ, lều cắm trại...
	x
	x
	x
	x

	
	* Trò chơi nấu ăn:

	
	- Trẻ biết thao tác quy trình làm một số món ăn đơn giản.
- Biết hợp tác với các bạn trong khi chơi, biết sắp xếp và thu dọn đồ dùng.
	 - Phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm.

- Chuẩn bị các nguyên vật liệu trước khi chế biến món ăn.

- Trẻ tập nấu các món ăn.
	- Góc chơi

- Đồ dùng nấu ăn, bàn ghế, tạp dề, bát, đữa, thìa,....

- Các nguyên liệu chế biến món ăn: tôm, mực,....
	x
	x
	x
	x

	
	* Trò chơi bán hàng:

	
	- Biết dọn dẹp, sắp xếp, bài trí các mặt hàng, phân loại giá…
- Biết bày cửa hàng đẹp mắt, thu hút khách.

- Biết giao tiếp ứng xử phù hợp giữa người mua và người bán


	- Hướng dẫn trẻ sắp xếp bày biện các loại mặt hàng cho phù hợp

- Niềm nở, vui vẻ giới thiệu các mặt hàng với khách

- Tư vấn cho khách hàng các loại mặt hàng


	- Góc chơi

- Các loại đồ  dùng cắm trại, mũ, nón, phao bơi, khung tranh, các loại dụng cụ trồng và chăm sóc cây…

- Tiền, giỏ xách,....

- Giá các loại mặt hàng cho khách xem
	x
	x
	x
	x

	
	* Trạm kiểm lâm:

	
	- Biết một số thao tác cứu hộ rừng, bảo vệ rừng.
	- Phân công công việc cho các bạn trong nhóm

- Chuẩn bị các dụng cụ để cứu hộ rừng khi cần thiết
	- Bình cứu hỏa, vòi phun nước, cuốc, xẻng,….
	
	
	x
	x

	2
	2. Góc xây dựng:

	
	- Biết bố trí xây dựng 
+ Khu bảo tồn thiên nhiên cho động vật hoang dã
+ Xây rừng quốc gia Cát Bà

+ Xây bãi biển.

- Rèn kỹ năng sắp xếp.

- Biết thu dọn đồ dùng đồ chơi sau khi chơi.
	- Phân công công việc cho từng thành viên.

- Xây tường bao, hàng rào, xây lối đi, sắp xếp  các loại cây, cây hoa…

- Cô bao quát hướng dẫn trẻ xây hợp lý, sáng tạo
	- Các mẫu gợi ý : các loại cây, các loại hoa,đồ chơi ngoài trời…

- Các nguyên liệu chơi : gạch, vỏ sò, hoa, cây cảnh, Các loại động vật trong rừng …
	x
	x
	x
	x

	3
	3. Góc nghệ thuật

	
	* Trò chơi tạo hình:

	
	- Trẻ có ký năng tô màu n​ước, vẽ,  cắt dán theo yêu cầu .
- Biết hợp tác cùng các bạn để tạo ra sản phẩm


	- Tô, vẽ, nặn, xé dán…về chủ đề

- Thiết kế, làm  các  đồ dùng, dụng cụ mô phỏng để bảo vệ rừng (Bình cứu hỏa, vòi phun nước, bình xịt, cuốc, xẻng...) 

- Làm diều,làm chong chóng, phao bơi ….

- Làm tranh cát, sáng tạo đồ chơi từ viên sỏi màu.

- Làm lều cho chuyến tham quan rừng.
	- Các tranh gợi mở với các loại nguyên vật liệu khác nhau.

- Các loại nguyên vật liệu: giấy màu, len vụn, xốp màu, lõi giấy, nan giấy…
	x
	x
	x
	x

	
	* Trò chơi âm nhạc:

	
	- Trẻ có kỹ năng lắng nghe, cảm thụ âm nhạc, đặt tên cho giai điệu mà mình tự sáng tác.
	- Trẻ chọn những dụng cụ âm nhạc tự chế. Sử dụng que gõ và gõ vào các dụng cụ dó sao cho tạo thành 1 chuỗi âm thanh tổng hợp
	- Chai lọ, ống giấy, thanh nhôm, bát, đĩa  sứ, que gõ, sỏi, chai, lọ…


	x
	x
	x
	x

	4
	4. Góc học tập

	
	* Trò chơi khám phá chủ đề:

	
	- Trẻ quan sát mẫu và nội dung bảng chơi, gắn hình ảnh đúng, phù hợp tương ứng với mỗi cột.
	- Khám phá chủ đề

+ Khám phá nguồn tài nguyên nước

+ Khám phá  Đất, cát, sỏi

+ Khám phá  Rừng cây
	- Tranh, lô tô khám phá theo chủ đề
	x
	x
	x
	x

	
	-Trẻ biết chọn các loto có hành vi đúng và sai gắn vào ô mặt mếu, mặt cười sao cho phù hợp
	- Hành vi đúng – sai để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
	- Bảng biểu, các lô tô hành vi
	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết dùng tranh ghép các các hành vi, hình ảnh tương phản bổ trợ cho nhau
	- Ghép tương phán
	- Bộ thẻ tranh tương phản
	x
	x
	x
	x

	
	* Trò chơi toán:

	
	- Trẻ biết đếm và gắn số tương ứng
	-Tạo nhóm số lượng
	- Bảng biểu, lô tô, lắp chai


	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết xếp hình ảnh các đồ dùng, đồ chơi theo logic
	- Xếp logic
	-Bảng biểu, mẫu gợi ý, hộp tranh lô tô hình ảnh các đồ dùng, đồ chơi
	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết phân chia số theo các cách khác nhau
	- Phân chia số lượng
	-  Bảng biểu, lô tô các hình ảnh.
	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ dùng bút nối số với hình ảnh lô tô có số lượng tương tự.
	- Nối số
	- Bảng biểu, thẻ số, bút, khăn lau
	x
	x
	x
	x

	
	* Trò chơi chữ cái:

	
	- Trẻ biết quay mũi tên vào chữ cái, sau đó lấy chữ cái tương ứng
	- Đồng hồ quay
	- Bảng quay, chữ cái. 
	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết dùng các thẻ chữ cái và ghép thành câu theo mẫu
	- Ghép từ
	- Bảng biểu, các thẻ chữ, từ mẫu...
	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết dùng bút nối chữ cái với từ dưới tranh.
	- Nối từ
	- Bảng biểu, bút, khăn lau, tranh, từ, chữ cái..
	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ dùng sỏi hoặc các loại hạt xếp thành chữ cái cô yêu cầu
	- Xếp chữ
	- Thẻ chữ, sỏi, các loại hạt
	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết tìm các loại chữ có cách viết khác nhau, nhưng có chung cách đọc (in thường – in hoa – viết thường)
	- Tìm chữ
	- Thẻ chữ.
	x
	x
	x
	x

	5
	5. Góc sách:

	
	- Trẻ biết cắt dán các tranh ảnh tạo thành album theo chủ đề
	-Làm album đồ chơi theo chủ đề
	- CB tranh ảnh hồ dán, kéo, quyển album 
	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết dùng tranh ảnh để kể chuyện sáng tạo về chủ đề.
	- Kể chuyện sáng tạo theo tranh.
	- Các  loại tranh truyện do cô và trẻ thiết kế
	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết đọc các bài thơ, vè...theo tay chỉ từ trên xuống dưới, trái qua phải.
	- Đọc thơ, vè… chữ to theo chủ đề.
	- Thơ chữ to


	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết cầm sách, giở sách đúng chiều. “Đọc” sách theo tranh minh họa.
	- Xem  và “đọc” sách
	- Sách, truyện có nội dung về chủ đề.
	x
	x
	x
	x

	
	-Trẻ biết sử dụng rối kết hợp lời thoại và bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện
	- Kể chuyện sáng tạo với rối.
	- Các loại rối: rối tay, dẹt... 

- Sa bàn, sân khấu rối.
	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ được ôn luyện các chữ cái đã học
	- Tìm và cắt chữ theo yêu cầu
	- Kéo, hồ dán, album

- Họa báo
	
	
	x
	x

	6
	6. Góc khám phá khoa học và thiên nhiên

	
	- Trẻ biết sử dụng kính lúp,thước đo, bình tưới...để quan sát sự lớn lên của cây
	- Vườn cây thẳng đứng tự tưới
	- Bảng biểu , lô tô, kính lúp,bình tưới, thước đo, hạt giống, cây con...
	
	
	x
	x

	
	- Trẻ biết đặc điểm, mối nguy hiểm của động đất với sự sống, môi trường.
	- Làm công trình chống chịu được sự động đất
	- Bìa, giấy, chai nhựa, xốp, que kem, đất nặn, cây xanh, cành cây, lá khô…
	x
	
	
	

	
	- Trẻ biết đâu là vật nổi, đâu là vật chìm khi thả chúng vào nước.
	- Khám phá vật chìm, vật nổi
	- Bộ các vật nổi- chìm, chậu nước , bảng ghi kết quả, lô tô
	x
	
	
	

	
	- Trẻ biết tính chất, đặc điểm của nước và kỹ năng rót, đong nước
	- Dòng chảy kì diệu
	- Bộ chai dòng chảy của nước, ca, cốc, xô, phễu...
	x
	
	
	

	
	- Trẻ biết tính chất, đặc điểm của cát,  đất, sỏi
	- Khám phá cát, đất, sỏi
	- Khay, rổ, cát, đất, sỏi, bút, xẻng, bộ chơi cát động lực…
	
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết tác dụng của gió và tận dụng các nguồn năng lượng từ gió
	- Tua bin tạo năng lượng gió
	- Cánh quạt đồ chơi, ống nước, bìa các tông, que kem, keo dán, kéo, bút…
	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết nước biển càng sâu thì màu sắc nước càng đậm, do khoảng cách ánh sáng truyền đi trong nước càng xa
	- Đại dương xanh thẳm.
	- 5 chai nhựa trong, màu thực phẩm (Xanh dương, xanh lá cây, đỏ) hình động vật đại dương, giấy, bút...
	x
	
	
	

	
	-Trẻ biết đo, đếm thời gian bằng đồng hồ cát
	- Đồng hồ cát
	- 2 vỏ chai nhựa kích thước bằng nhau, cát, phễu, băng keo.
	
	x
	
	

	
	- Trẻ biết cát có thể in lại các dấu hiệu của đồ vật khi ta dùng đồ vật đó ấn mạnh xuống mặt cát
	- Điều kì diệu của cát
	- Khay đựng cát, cát, khuôn hình các con vật, đồ vật yêu thích
	
	x
	
	

	
	- Trẻ biết sử dụng nam châm để truy tìm các đồ vật có thể hút bằng nam châm
	- Truy tìm kho báu
	- Cát, Khay đựng, rổ, nam châm, đồ chơi bằng kim loại, bằng nhựa.
	
	x
	
	


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “Tài nguyên nước”

Thứ hai, ngày 11 tháng 4 năm 2022

- Tên hoạt động học: STEAM: Dự án: “Điều kì diệu từ viên sỏi”
- Thuộc lĩnh vực: PT nhận thức
I. Mục đích - yêu cầu:

1. Kiến thức:

- Trẻ biết được một số đặc điểm hình dáng, tính chất, màu sắc,  ích lợi của sỏi trong đời sống con người.

- Biết làm một số thí nghiệm đơn giản với sỏi dưới sự hướng dẫn của cô.

2. Kỹ năng: 

- Phát triển ở trẻ những kỹ năng quan sát, tư duy trực quan, phỏng đoán ghi nhớ, so sánh.

- Phát triển trí tưởng tượng, thẩm mỹ và khả năng sáng tạo của trẻ qua việc thực hành trải nghiệm.

3. Thái độ:

- Rèn khả năng làm việc theo nhóm, tích cực khi tham gia vào các hoạt động.

- Trẻ yêu quý nguồn tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.
II. Chuẩn bị:

- Rổ đựng các loại sỏi to, nhỏ, màu sắc khác nhau

- Video clip về tác dụng của sỏi trên máy vi tính

- Con đường đi dải sỏi. Tranh rỗng con cá, ngôi nhà, hoa

- Bài hát về sỏi ( Phổ nhạc theo bài đi cấy). Trò chơi “ Đi cầu đi quán”.

- 3 cốc nước có đánh dấu mực nước, bút dạ màu, bàn
III. Tiến hành:
1. Hoạt động 1: Bé biết gì về những viên sỏi

 - Cho trẻ chơi trò chơi: “ Đi kiểm chúa la”

 - Cô hỏi trẻ:

+ Trong tay bạn có gì? (Cho trẻ truyền tay xem).

+ Bạn nào biết gì về viên sỏi?

- Cho trẻ nhận xét về viên sỏi về màu sắc, hình dáng, đặc điểm.
- Cô hỏi trẻ: Các con nhìn thấy sỏi ở những đâu?

- Cho trẻ quan sát hình ảnh về sỏi trên video

- Cô hỏi trẻ: Khi chơi với sỏi các con phải chơi như thế nào để đảm bảo an toàn?

=> Cô khái quát: Sỏi rắn, có hình dạng to, nhỏ , tròn, dài khác nhau. Sỏi có nhiều màu sắc như: trắng, vàng, sám...

* Giáo dục trẻ: Khi chơi với sỏi phảo chơi nhẹ nhàng, không được ném...

* Trò chơi chuyển tiếp: “Đi cầu đi quán”
2. Hoạt động 2: Bé khám phá sỏi
- Cô kể câu chuyện: “ Con quạ thông minh” cho trẻ nghe và dẫn dắt vào thí nghiệm.

* Thí nghiệm 1: Thả sỏi vào nước

- Cho trẻ lấy đồ dùng về quan sát

- Trẻ quan sát mực nước và đánh dấu và yêu cầu trẻ đánh dấu mực nước.

+ Lần 1: Cho mỗi trẻ thả 1 viên sỏi vào nước, đánh dấu mực nước và nhận xét kết quả.

- Trẻ đoán xem khi thả sỏi vào trong nước điều gì sẽ xảy ra? ( Sỏi chìm, không tan trong nước, làm nước dâng lên cao..)

+ Lần 2: Cho trẻ thả tiếp số sỏi còn lại vào cốc nước và nhận xét kết quả

- Cho trẻ so sánh mực nước sau 2 lần thả sỏi

- Hỏi trẻ: + Tại sao nước lại đầy lên cao khi chúng ta thả sỏi vào?

=> Cô giải thích: Nước trong bình dâng lên là do những viên sỏi đã chiếm chỗ của nước. Thả càng nhiều sỏi, mực nước dâng lên càng cao. 
* Thí nghiệm 2: Bé tạo âm thanh

- Cho trẻ vỗ tay để tạo âm thanh

- Từ 2 viên sỏi cho trẻ tạo âm thanh bài hát về sỏi theo nhịp (Phổ theo nhạc bài “ Đi cấy”) 1-2 lần.

- Hỏi trẻ: Âm thanh từ sỏi nghe như thế nào?
3. Hoạt động 3: Tác dụng của sỏi

- Cô hỏi trẻ: + Mọi người dùng sỏi để làm gì?

- Cho trẻ xem 1 đoạn video clip về các sản phẩm được làm từ sỏi và có tác dụng trong đời sống con người.

=> Cô khái quát: Sỏi được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống như: Trong xây dựng, trang trí trong nhà, trang trí bể cá, chơi ô ăn quan... Sỏi là một tài nguyên thiên nhiên.

- Cô giới thiệu con đường có dải sỏi và cho trẻ đi trên con đường.

- Hỏi trẻ: Khi đi trên con đường bằng sỏi các con cảm thấy như thế nào?

4. Hoạt động 4: Những viên sỏi kỳ diệu

- Cho trẻ về 3 đội.

- Cô nói luật chơi và cách chơi: 
+ Cách chơi: Mỗi đội sẽ đi lấy tranh và đồ dùng về nhóm sử dụng những viên sỏi màu để trang trí bức tranh của đội mình thêm sinh động. 
+ Luật chơi: Trong thời gian trong một bản nhạc đội nào hoàn thành xong và sản phẩm đẹp thì đội đó dành chiến thắng.

- Cho 3 đội trưng bày sản phẩm 

- Cô cho trẻ nhận xét

- Cô khái quát lại và động viên khuyến khích trẻ.

* Kết thúc: Cô và trẻ vận động theo lời bài hát về sỏi.
Dự kiến  đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

- Quan sát, đánh giá trẻ lười ăn, thể lực yếu.

- Biện pháp: Thường xuyên theo dõi sức khỏe trẻ, trao đổi phụ huynh thực đơn ăn trong ngày của trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất, tăng cường hoạt động thể chất cho trẻ.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Quan sát, đánh giá cách giao tiếp của trẻ khi tham gia góc chơi. 

- Biện pháp: Hướng dẫn  trẻ  sử dụng ngôn ngữ phù hợp khi giao tiếp cùng bạn, không la hét to khi tham gia chơi. Biết quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ bạn.

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Quan sát, đánh giá kiến thức của trẻ trong giờ hoạt động: Ứng dụng STEAM: “Điều kì diệu từ viên sỏi”

- Biện pháp: Củng cố tăng cường cho trẻ hoạt động góc khám phá. Khuyến khích trẻ nói lên ý tưởng của mình.
Thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022
- Tên hoạt động học: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
- Thuộc lĩnh vực: PT thể chất
I. Mục đích - yêu cầu:

1. Kiến thức: 

- Trẻ nhớ tên vận động.

- Trẻ biết đi  thăng bằng trên ghế thể dục, đầu đội túi cát.
2. Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng giữ được thăng bằng khi đi trên ghế thể dục có mang túi cát trên đầu, rèn khả năng vận động khéo léo, không làm rơi túi cát.

- Phát triển tố chất vận động và khả năng định hướng trong không gian.

3. Thái độ: 

- Trẻ có ý thức tổ chức kỷ luật trong hoạt động tập thể.

II. Chuẩn bị: 
- Truyện: “Ba chú heo con”

- Nhạc:“Nghịch cát”, “Hạt cát vàng lung linh”, nhạc không lời.

- 2 ghế thể dục, 50 túi cát

- Rổ, xắc xô
III. Tổ chức:

1. Hoạt động 1: Ba chú heo con
- Cô kể cho trẻ nghe câu chuyện: “Ba chú heo con”. 

- Cô hỏi trẻ: 
+ Làm thế nào để có ngôi nhà vững chãi như nhà của heo út?
+ Theo con chú heo út đã dùng những nguyên liệu gì để xây nhà?
- Cô giới thiệu với trẻ các nguyên vật liệu để xây dựng: cát, sỏi, đất, đá

- Cô và trẻ cùng đi tìm nguyên vật liệu để xây nhà giúp các chú heo con.

2. Hoạt động 2:  Bé vui khỏe

- Trẻ  lấy bao cát  di chuyển thành đội hình vòng tròn và đi các kiểu đi (đi mũi bàn chân, đi kiễng gót, đi khom lưng, đi nhanh, đi chậm...) theo nhạc bài hát “ Nghịch cát”. 
- Cho trẻ về đội hình 3 hàng ngang theo tổ.
3. Hoạt động 3: Bé khéo léo
* Bài tập phát triển chung:

- Cho trẻ dàn thành 3 hàng ngang, tập bài tập phát triển chung theo nhạc bài: “Hạt cát vàng lung linh”.

+ Động tác tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao, chân bước rộng bằng vai.

+ Động tác chân: Bước từng chân lên trước và khụy gối

+ Động tác bụng: Hai tay lên cao, chân nước rộng bằng vai, cúi gập người về phía trước, tay chạm mũi chân.

+ Động tác bật: Bật tách, khép chân.

- Động tác nhấn mạnh: Động tác chân.

*Vận động cơ bản: Đi trên  ghế thể dục đầu đội túi cát

- Cô cho trẻ quan sát cây cầu (ghế thể dục).
- Cho trẻ nhận xét về cây cầu.

- Hỏi trẻ: Để qua được cây cầu này thì cần phải làm gì?
- Cho trẻ lên chơi theo ý của trẻ.

- Cô giới thiệu tên vận động: Đi  trên ghế thể dục đầu đội túi cát.

- Trẻ chia thành 2 đội đứng về theo hàng dọc.

- Hai đội đứng và tập theo sơ đồ sau:

                                      x x x x x x x x x x x x x x x x

X                                

X

                                       x x x x x x x x xx x x xx x x 
- Cô gọi 1- 2 trẻ lên thực hiện vận động, các trẻ khác quan sát và nhận xét.
- Cô thực hiện mẫu lần 1

- Cô thực hiện mẫu lần 2 kết hợp phân tích vận động: 
+ Tư thế chuẩn bị: Cô đứng trước vạch xuất phát, mắt nhìn đầu ghế bên kia, đầu không cúi, trên tay cầm túi cát. 
+ Khi có hiệu lệnh 2 tiếng sắc xô: Cô bước chân phải (chân trái) lên ghế, đứng cho vững rồi đặt túi cát lên đầu. Cô chống 2 tay vào hông để giữ thăng bằng, cô nhẹ nhàng đi trên ghế thể dục cho đến cuối ghế. Cô dừng lại bỏ túi cát xuống, sau đó bước xuống ghế đặt túi cát vào giỏ và đi về cuối hàng đứng.

- Cho trẻ thực hiện 2 lần: 

+ Lần 1:Lần lượt cho từng trẻ lên thực hiện vận động (Cô sửa sai cho trẻ)

+ Lần 2: Cho trẻ đi thi đua 2 đội (Lần lượt từng trẻ ở 2 đội lên đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát. Thời gian trong một bản nhạc, đội nào đi nhanh,  mang về nhiều túi cát hơn thì đội đó dành chiến thắng).
-  Cô cùng trẻ nhận xét và kiểm tra kết quả. Cô tuyên dương, động viên, khuyến khích trẻ.

- Hỏi trẻ lại tên vận động.

- Mời 1 trẻ lên vận động củng cố.

* Trò chơi vận động: Ai nhanh hơn
-  Cô giới thiệu trò chơi: 
+ Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc, đội nào xây được bức tường cao hơn thì đội đó dành chiến thắng

+ Cách chơi: Trẻ chia 2 đội, đứng thành 2 hàng dọc, khi có nhạc bạn đầu hàng lấy viên gạch bằng 2 tay, chuyển sang phía tay phải cho bạn chơi phía sau. Bạn cuối hàng sẽ dùng gạch xếp chồng lên nhau để tạo thành bức tường nhà cho bạn heo.
- Cho trẻ chơi 1-2 lần.

-  Cô cùng trẻ nhận xét kết quả. Cô tuyên dương, động viên khuyến khích trẻ.

3. Hồi tĩnh
-  Trẻ đi nhẹ nhàng tham quan công trình xây dựng của bạn Heo con.
Dự kiến  đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

- Quan sát, đánh giá trẻ khó ngủ.

- Biện pháp: Thường xuyên theo dõi sức khỏe trẻ, trao đổi phụ huynh về thời gian biểu sinh hoạt của trẻ ở trên lớp và ở nhà. Tư vấn cho phụ huynh về cách điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt của trẻ (Buổi tối không nên thức khuya, buổi sáng nên dậy sớm tập thể dục, ăn sáng điều độ, đi học đúng giờ)

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Quan sát, đánh giá hành vi của trẻ khi tham gia góc chơi. 

- Biện pháp: Nhắc nhở trẻ những hành vi không đúng khi tham gia góc chơi cùng bạn: tranh giành đồ chơi, cất đồ chơi, đồ dùng không đúng nơi quy định.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Quan sát, đánh giá kĩ năng của trẻ trong giờ hoạt động phát triển thể chất: “Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát”
- Biện pháp:  Quan tâm rèn kĩ năng vận động cho một số trẻ hạn chế, khuyến khích trẻ nhút nhát tham gia vận động.
Thứ tư, ngày 13 tháng 4 năm 2022

- Tên hoạt động học:  Tạo hình từ những viên sỏi
- Thuộc lĩnh vực: PT thẩm mỹ
I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:

- Trẻ biết một số đặc điểm và lợi ích của những viên sỏi
- Biết tạo ra những bức tranh các loại quả từ sỏi.

2. Kỹ năng:

- Rèn trẻ kỹ năng sắp xếp, phết keo dán, tô màu để tạo thành bức tranh.
- Phát triển ở trẻ khả năng sáng tạo.

- Rèn trẻ kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.

3. Thái độ:

- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động.

- Biết giữ gìn và yêu quý sản phẩm.
II. Chuẩn bi: 
- Mẫu của cô: 3 tranh: cây quất, cành me, cây dâu tây
- Các loại sỏi, màu nước, keo sữa, tranh rỗng: cây dâu tây, cành nho, câu đậu, cành me, cây đỗ, cây quất…(những bức tranh này đã có lá cành, thân).
- Bảng từ, bàn, con đường làm bằng sỏi
- Bài hát: “Điều kỳ lạ quanh ta”, nhạc không lời.
III. Tổ chức:

1.Hoạt động 1: Vui cùng bạn sỏi

- Cô cùng trẻ hát bài hát “ Điều kỳ lạ quanh ta”

- Cô cho xuất hiện bạn sỏi, cho bạn sỏi chào các bạn nhỏ và đoán xem là ai?

- Mời trẻ chơi 1 trò chơi cùng sỏi, trò chơi có tên “Vui cùng bạn sỏi”: Bạn sỏi cùng trẻ cùng nhảy múa theo bài nhạc, khi cô nói đóng băng, trẻ sẽ dừng lại. Khi bạn sỏi chạm vào bạn nào thì bạn ấy phải nói được tác dụng của bạn sỏi.

- Cho trẻ chơi 3-4 lần.

- Cô khái quát lại các câu trả lời của trẻ và củng cố thêm về lợi ích của sỏi.

2. Hoạt động 2: Bé quan sát
- Cô giới thiệu bức tranh làm từ sỏi
- Hỏi trẻ: + Cô có bức tranh gì đây? 
- Cô cho trẻ chuyền tay nhau quan sát bức tranh
+ Những bức tranh này có đặc điểm gì? (màu sắc, chất liệu, bố cục)

+ Những bức tranh này được làm bằng nguyên vật liệu gì?

+ Làm thế nào để tạo thành bức tranh?

- Cô phân tích đặc điểm lần lượt từng bức tranh cho cả lớp cùng quan sát

- Trò chơi chuyển tiếp: “Viên sỏi to-viên sỏi nhỏ”

3.Hoạt động 3: Bé khéo tay

- Cô giới thiệu loại hồ dán dùng để dán cho sỏi và bức tranh chưa hoàn chỉnh. Nhắc trẻ phết vừa hồ để mau khô.

- Cô giới thiệu nhanh 1 số bức tranh chưa hoàn chỉnh

- Hỏi trẻ:

+ Con thích làm bức tranh nào?

+ Con sẽ làm như thế nào?
- Cho trẻ đi lấy đồ dùng về nhóm và thực hiện theo ý thích của trẻ
- Trẻ thực hiện.

- Cô quan sát, hướng dẫn và giúp đỡ trẻ khi gặp khó khăn và khuyến khích trẻ sáng tạo

4.Hoạt động 4: Triển lãm sản phẩm.

- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm

- Cho trẻ nhận xét sản phẩm

- Hỏi trẻ:

+ Con thích bức tranh nào? Vì sao?

+ Con làm thế nào để được bức tranh này?

+ Bức tranh của con có tên là gì?
- Cô nhận xét, tuyên dương, khuyến khích động viên trẻ.

* Kết thúc: 

Dự kiến  đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

- Quan sát các biểu hiện, các hoạt động của trẻ mắc Covid điều trị khỏi bệnh khi đến trường
- Biện pháp: Thường xuyên theo dõi sức khỏe trẻ, trao đổi phụ huynh tình hình sức khỏe của trẻ khi ở trên lớp. 

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Quan sát, đánh giá hành vi của trẻ khi tham gia hoạt động ngoài trời. 

- Biện pháp: Cảnh báo trẻ những khu vực nguy hiểm khi tham gia hoạt động ngoài trời. Nhắc nhở trẻ chơi và hoạt động an toàn.

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Quan sát, đánh giá kĩ năng của trẻ trong giờ hoạt động góc
- Biện pháp: Rèn kĩ năng sử dụng đồ dùng, đồ chơi. 
Thứ năm , ngày 14 tháng 4 năm 2022

- Tên hoạt động học:  Trò chơi chữ cái : “s-x”
- Thuộc lĩnh vực: PT ngôn ngữ
I. Mục đích - yêu cầu

1. Kiến thức:

- Trẻ nhận biết đúng chữ cái “s - x” trong các từ và thông qua các trò chơi.

2. Kỹ năng:
- Trẻ phát âm đúng chữ “s - x” 

- Trẻ có kỹ năng quan sát, phân loại, phán đoán, phát triển kỹ năng khéo léo nhanh nhẹn, làm việc theo nhóm.

3. Thái độ:  

- Trẻ chơi đoàn kết, hứng thú tích cực tham gia cùng với bạn.
II. Chuẩn bị 

- Power point trình chiếu tranh ảnh có chứa chữ cái “s - x”

- Nhạc bài: “ Biển ơi”. Nhạc không lời.

- Bảng thảm đủ cho số trẻ, các mảnh chữ rời “ s - x”. 
- Nắp chai, sỏi, hộp nhựa nhỏ, vỏ sò…   
- Tranh ảnh chứa chữ cái “ s - x”

- 1 số chướng ngại vật, 2 bảng từ
III. Các hoạt động

1. Hoạt động 1: Trò chơi chữ cái

- Cô và trẻ cùng đọc bài đồng dao “Xúc xắc xúc xẻ ”giới thiệu về sân chơi trò chơi chữ cái

- Cô dẫn dắt cho trẻ xem powpoint tranh ảnh có chứa chữ “s - x”

- Cho trẻ xem tranh  có từ “Viên sỏi” 

+Cho trẻ đọc từ “Viên sỏi”

+ Yêu cầu trẻ tìm chữ cái “s” 

+ Cho trẻ đọc chữ  “s”  (lớp, nhóm, cá nhân)

- Tương tự với các bức tranh có chứa chữ “x”: “Cát xây”

2. Hoạt động 2: Tìm chữ

-  Trẻ đi nhún nhẩy theo điệu nhạc, khi có hiệu lệnh “Tìm chữ, tìm chữ” trẻ nhanh tay tìm chữ  “s - x” ở xung quanh lớp sau đó đứng về vòng tròn để kiểm tra kết quả và đọc chữ.

3. Hoạt động 3: Bé chung sức
- Cách chơi: Chia trẻ làm 4 đội, mỗi đội lựa chọn một rổ đồ dùng và thảo luận xếp 1 trong 2 chữ cái  “s - x” 
- Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào xếp nhanh và đúng đội đó giành chiến thắng.
- Cô cho trẻ nhận xét và động viên khen trẻ

4. Hoạt động 4: Cùng thi tài

- Cách chơi: Chia trẻ làm 2 đội, lần lượt từng thành viên 2 đội sẽ đi theo đường dích dắc qua các chướng ngại vật lên tìm tranh có từ chứa chữ cái  “s - x” để gắn vào đúng vị trí trên bảng thảm

- Luật chơi: Sau thời gian 1 bản nhạc, đội nào gắn được nhiều kết quả đúng sẽ chiến thắng.

- Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả

* Kết thúc: Cô và trẻ cùng hát và vận động theo lời bài hát “Biển ơi”
Dự kiến  đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

- Quan sát, đánh giá trẻ thừa cân.

- Biện pháp: Thường xuyên theo dõi sức khỏe trẻ, trao đổi phụ huynh thực đơn ăn trong ngày của trẻ, động viên trẻ ăn giảm tinh bột, tăng lượng hoa quả và rau xanh, tăng cường hoạt động thể chất cho trẻ.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Quan sát, đánh giá cảm xúc của trẻ trong giờ đón trẻ. 

- Biện pháp: Nếu trẻ buồn, không vui,..cô nên quan tâm tới trẻ tìn hiểu nguyên nhân và thay đổi hình thức tổ chức để tạo tâm thế tốt hơn cho trẻ
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Quan sát, đánh giá kiến thức của trẻ trong giờ hoạt động: Trò chơi chữ cái “s-x”
- Biện pháp: Một số trẻ hạn chế, cô sẽ quan tâm rèn trẻ vào giờ hoạt động chơi ở các góc chơi và hoạt động chiều.
Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2022

- Tên hoạt động: Dạy kỹ năng hát: “Hát cát vàng lung linh”
- Thuộc lĩnh vực: PT thẩm mỹ
I. Mục đích – yêu cầu 

1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả 
- Trẻ thuộc lời bài hát và biết hát đúng giai điệu của bài hát.
2. Kỹ năng: 

- Rèn kĩ năng hát to, rõ ràng, thể hiện tình cảm vui tươi theo lời bài hát

- Trẻ có kỹ năng lắng nghe, tập trung chú ý.
3. Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết yêu quý nguồn tài nguyên thiên nhiên.
II.  Chuẩn bị

- Đàn

- Nhạc bài hát : Hạt cát vàng lung linh, Nghịch cát.

- Nhạc sôi động.
III. Tổ chức:

1. Hoạt động 1: Những nốt nhạc vui 

- Trò chơi:  Những nốt nhạc vui: 

* Cách chơi:  Trẻ lắng  nghe cô đàn, la và làm động tác theo độ cao thấp của  nốt nhạc.  Nốt nhạc thấp, trẻ la và đặt tay lên đầu gối. Tương tự: nốt cao hơn, trẻ đặt tay lên hông. Nốt cao hơn nữa, trẻ đưa tay lên qua đầu.

* Luật chơi:  Bạn nào la và mô phỏng  không đúng động tác sẽ ra ngoài 1 lần chơi 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, cá nhân.
- Cô động viên tuyên dương trẻ

2. Hoạt động 2 : Bé hát hay

- Cô giới thiệu bài hát: “ Hạt cát vàng lung linh” – Sáng tác: Yên Lam
- Cô hát lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ

- Cô hỏi tên bài hát
- Cô hát lần 2 kết hợp với nhạc.

+ Cô vừa hát bài hát gì? Của nhạc sĩ nào?

- Cả lớp hát cùng cô 3-4 lần (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Thi đua tổ, nhóm cá nhân (Cô khuyến khích trẻ thể hiện tình cảm theo lời bài hát) .

- Cô giới thiệu hình thức “Hát đuổi”
- Cô giải thích:  Hát đuổi: là một nhóm hát trước và một nhóm hát sau trong cùng giai điệu của bài hát.

- Cô cho các nhóm trẻ hát đuổi theo lời bài hát.

- Hỏi trẻ: Các con vừa hát bài hát gì? Do ai sáng tác?

3. Hoạt động 3: Trò chơi: “Vòng tròn tiết tấu”
* Cách chơi: Mỗi trẻ chuẩn bị 1 cốc giấy rồi ngồi thành vòng tròn. Trẻ nghe nhạc, gõ và vỗ đệm theo tiết tấu phối hợp rồi nhanh tay chuyển cốc cho bạn bên cạnh. Trẻ sẽ phối hợp với nhau để tạo thành một vòng tròn tiết tấu

* Luật chơi:  Trẻ nào gõ và vỗ đệm sai sẽ phải nhảy lò cò
- Cả lớp chơi 3-4 lần.

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ

- Hỏi trẻ tên trò chơi .

4. Hoạt động 4: Nghe hát : “Nghịch cát” – Sáng tác: Yên Lam
- Cô giới thiệu bài hát “Nghịch cát” – Tác giả: Yên Lam
- Cô hát lần 1 với nhạc và thể hiện tình cảm.
- Cô giảng giải nội dung bài hát.

- Cô hỏi trẻ tên bài hát? Tên tác giả?

- Cô giới thiệu trò chơi: “Nhún nhảy theo bóng”

+ Cách chơi: Cô sử dụng đèn chiếu và cho trẻ nhún nhảy theo bóng của trẻ kết hợp với nhạc

+ Cho trẻ chơi 2 lần.

- Cô hát lần 2 và khuyến khích trẻ hát, vận động “nhún nhảy theo bóng” cùng cô.
Dự kiến  đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

- Quan sát, đánh giá trẻ có biểu hiện khác thường trong giờ ngủ trưa (ngủ ngáy).

- Biện pháp: Thay đổi vị trí nằm cho trẻ để không làm ảnh hưởng đến các bạn khác.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Quan sát, đánh giá hành vi giữ gìn vệ sinh môi trường trong giờ hoạt động ngoài trời. 

- Biện pháp: Khuyến khích hành vi đúng để bảo vệ môi trường giữ gìn vệ sinh. Nhắc nhở trẻ những hành vi chưa đúng, rèn kĩ năng, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường ở mọi lúc mọi nơi
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Quan sát, đánh giá kĩ năng  của trẻ trong giờ hoạt động: Hát: “Hạt cát vàng lung linh”
- Biện pháp: Động viên, khuyến khích trẻ tự tin khi biểu diễn. Quan tâm đến một số trẻ hát bị ngọng, hát sai lời.
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN SAU CHỦ ĐỀ : «TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN»

Hä vµ tªn gi¸o viªn: 
Tr​ường:                            Lớp:                                           Số trẻ của lớp: 

Tªn chñ ®Ò: Tài nguyên thiên nhiên                              Thời gian thực hiện chủ đề: 4 tuần (từ 4/4/2022 đến 29/4/2022)

	TT
	Nội dung đánh giá
	Kết quả đánh giá
	Ghi chú

	
	
	§¹t
	CĐ
	

	Lập kế hoạch
	Có đầy đủ các loại kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ. Các kế hoạch trình bày khoa học, rõ ràng, đầy đủ nội dung, yêu cầu, có tính khả thi.
	
	
	 

	
	Đảm bảo thời gian theo đúng biên chế năm học, phù hợp với điều kiện thực tế của lớp và kế hoạch của nhà trường.
	
	
	 

	
	Đảm bảo tính thống nhất trong việc xây dựng mục tiêu, nội dung và hoạt động.
	
	
	 

	
	Có nội dung, kiến thức và kỹ năng được sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó, phù hợp với khả năng, kinh nghiệm và sự phát triển của trẻ. 
	
	
	 

	
	Lựa chọn chủ đề phù hợp, đáp ứng nội dung giáo dục trẻ; nội dung của chủ đề phong phú; các hoạt động khám phá đa dạng; các hình thức tổ chức hoạt động hấp dẫn.  
	
	
	 

	
	Xây dựng và điều chỉnh kế hoạch dựa trên việc đánh giá trẻ
	
	
	 

	Xây dựng môi trường giáo dục
	Do cô và trẻ tạo dựng, sắp xếp và được hoàn thiện dần trong quá trình thực hiện chủ đề.
	
	
	 

	
	Phản ánh phong phú nội dung chủ đề. 
	
	
	 

	
	Được bố trí hợp lý, linh hoạt, có sự phân chia các khu vực hoạt động phù hợp về số lượng, vị trí, diện tích các góc hoạt động và các khoảng trống cho hoạt động nhóm lớp.
	
	
	 

	
	An toàn, đủ về số lượng, đa dạng về chủng loại đồ dùng, đồ chơi, học liệu, nguyên liệu cho trẻ sử dụng, hấp dẫn về hình thức thể hiện, thuận tiện cho trẻ sử dụng và có thể sử dụng theo nhiều cách.
	
	
	 

	
	Đồ dùng, đồ chơi, học liệu, nguyên liệu có tác dụng kích thích trẻ hoạt động khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu thông tin, thực hiện ý định của mình để khám phá chủ đề đạt mục tiêu đã đề ra.
	
	
	 

	
	Các sản phẩm của trẻ là kết quả của quá trình trẻ khám phá chủ đề; được trưng bày và sử dụng trong các góc hoạt động khác nhau.
	
	
	 

	
	Có nơi cung cấp thông tin trao đổi với phụ huynh. Nội dung trao đổi phù hợp với chủ đề và thực tế chăm sóc trẻ tại địa phương. Hình thức trao đổi đa dạng, hấp dẫn, dễ hiểu.
	
	
	 

	Tổ chức hoạt động giáo dục
	Các hoạt động giáo dục được tổ chức đa dạng hướng tới khám phá nội dung đạt mục tiêu của chủ đề/hoạt động.
	
	
	

	
	Sử dụng những kinh nghiệm của trẻ, sản phẩm của trẻ, của cha mẹ trẻ, môi trường thiên nhiên, xã hội sẵn có xung quanh các vấn đề trẻ quan tâm để tổ chức các hoạt động giáo dục.
	
	
	

	
	Quan tâm đến cá nhân và tạo cơ hội cho mọi trẻ đều được tham gia các hoạt động.
	
	
	

	
	Khuyến khích trẻ sáng tạo, chia sẻ ý nghĩ, dành thời gian cho trẻ suy nghĩ, tự lựa chọn, nêu ý kiến, đặt các câu hỏi; Gợi ý và tự quyết định và mạnh dạn thể hiện ý định, mong muốn cá nhân; Can thiệp hợp lý khi trẻ gặp trở ngại.
	
	
	

	
	Giáo viên nắm vững kiến thức liên quan đến chủ đề/hoạt động.
	
	
	

	
	Linh hoạt trong xử lý các tình huống giáo dục.
	
	
	

	
	Phối kết hợp với phụ huynh cùng tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ một cách hiệu quả, phù hợp.
	
	
	

	
	Sử dụng CNTT với các trò chơi trên máy vi tính một cách hợp lý và hiệu quả để khám phá chủ đề.
	
	
	

	Kết quả trên trẻ
	Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động/trò chơi.
	
	
	 

	
	Trẻ chủ động làm việc, giao tiếp với nhau, với giáo viên
	
	
	 

	
	Trẻ khỏe mạnh, sạch sẽ, hoạt bát, có nề nếp, thói quen tốt.
	
	 
	 

	Các điểm cần lưu ý
	Mục tiêu nào của chủ đề đã thực hiện tốt:

- 

	
	Mục tiêu nào của chủ đề chưa thực hiện được:

- 

	
	Mục tiêu nào của chủ đề mà trên 30% trẻ chưa đạt được:

 

	
	Nội dung nào đã thực hiện tốt:

- 

	
	Nội dung nào chưa thực hiện được:

- 

	
	Kiến thức mà trên 30% trẻ chưa đạt được, cần lưu ý ở chủ đề tiếp theo:



	
	Trẻ nào cần được làm việc cá nhân hay cần thông báo với phụ huynh để có những quan tâm đặc biệt nhằm đạt mục tiêu giáo dục (sức khỏe, tình cảm, thái độ, kiến thức, kỹ năng...):

- 

	
	Trẻ nào có những tiến bộ (sức khỏe, tình cảm, thái độ, kiến thức, kỹ năng...):

-

	
	Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn:

- 
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